
A. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU:

I

1   Bệnh viện Thống Nhất   79025
1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
KCB từ Thứ Hai đến Thứ 7 : Từ 6 giờ đến 16 giờ 30

II Các cơ sở KCB công lập tuyến tỉnh

1  Bệnh viện đa khoa Sài Gòn  79001 125 Lê Lợi – Phường Bến Thành – Quận 1 KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 6 giờ đến 20 giờ.

2  Bệnh viện An Bình 79012 146 An Bình – Phường 7 – Quận 5
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 5 giờ 30 đến 21 giờ 30

Chủ Nhật từ 7 giờ đến 12 giờ 

3  Bệnh viện Nguyễn Tri Phương  79013 468 Nguyễn Trãi – Phường 8 – Quận 5
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, chiều từ 13 

giờ đến 21 giờ 00

4  BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp 79020 313 Âu Dương Lân – Phường 2 – Quận 8 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy : Sáng từ 7 giờ đến 20 giờ 30.

5  Bệnh viện nhân dân 115  79024 527 Sư Vạn Hạnh  – Phường 12 – Quận 10
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 

giờ đến 16 giờ 30.

6  Bệnh viện Trưng Vương 79026 266 Lý Thường Kiệt – Phường 14 – Quận 10
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: sáng từ 7 giờ đến đến 16 giờ 30

Thứ Bảy từ 7 giờ đến 12 giờ 

7  Bệnh viện Nhân dân Gia Định  79030 01 Nơ Trang Long – Phường 7 – Q.Bình Thạnh KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 6 giờ đến 21 giờ; cấp cứu 24/7

8 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục Hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh 79461 1A, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 30.

Thứ Bảy: 7 giờ đến 11 giờ 30

9 Viện Y dược học Dân tộc 79426  273 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận 
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 19 giờ.

Thứ Bảy, Chủ Nhật : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

10 Bệnh Viện Nhi đồng thành phố 79532
15 đường Cao Tốc - Trung Lương, ấp 1 - xã Tân Kiên - 

huyện Bình Chánh
KCB từ Thứ 2 đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 

III

1 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 79071
60 – 60 A Phan Xích Long – Phường 1 – Quận Phú 

Nhuận

KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Sáng 6 giờ đến 19 giờ.

Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ.

2  Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh  79462 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài)  - P 12 – Quận 10
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ đến 17 giờ

Chủ Nhật: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30.

3 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park 79525 720A Điện Biên Phủ - P22 - Quận Bình Thạnh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30

IV

1  Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 79036 64 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: từ 6 giờ  đến 21 giờ.

2  Bệnh viện Thành phố Thủ Đức 79037 29 Phú Châu – P. Tam Bình – Thành phố Thủ Đức KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: 24/24 giờ 

3  Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi  79040
Quốc lộ 22 – đường Nguyễn Văn Hoài - Ấp Bầu Tre 2 – 

Xã An Hội - Huyện Củ Chi
KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: sáng từ 7 giờ đến 16 giờ 30.

GHI CHÚ

Các cơ sở KCB công lập tuyến quận, huyện:

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến tỉnh:

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

Các cơ sở KCB công lập tuyến Trung ương, bộ ngành khác
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 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

4  Bệnh viện Lê Văn Thịnh 79075
130 Lê Văn Thịnh – P. Bình Trưng Tây – Thành phố Thủ 

Đức
KCB 24/24 giờ Thứ Hai đến Chủ Nhật

V

1  Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 79058 425 Kinh Dương Vương – P. An Lạc – Q. Bình Tân
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 5 giờ đến 18 giờ.

Chủ Nhật: từ 7 giờ đến 11 giờ.

2 Bệnh viện An Sinh 79437 10 Trần Huy Liệu - P12 - Quận Phú Nhuận KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 7 giờ 30 đến đến 17 giờ

3 Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn) 79464 04A Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình KCB 24/24 giờ hằng ngày

4  Phòng khám đa khoa (thuộc CP TTYK Thành Công) 79483 36 Tây Thạnh – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú KCB từ Thứ Hai đến Chủ Nhật: Sáng từ 7 giờ 30 đến 20 giờ.

5  Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á 79488
42  Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, TP.HCM

KCB từ Thứ Hai đến Chủ nhật: Sáng 5 giờ  00 đến 11 giờ 30, chiều 13 

giờ đến 21 giờ

6 Phòng khám đa khoa (thuộc công ty TNHH Y tế Đại Phước) 79490 829-829 A đường 3/2, P.7, Q.11
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 21 giờ 

Chủ Nhật: từ 6 giờ đến 12 giờ 

7 Bệnh viện quốc tế City 79505
532 A Kinh Dương Vương - Phường Bình Trị Đông B - 

Quận Bình Tân
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

8 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 79516 871 Trần Xuân Soạn P. Tân Hưng - Quận 7
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 16 giờ 30

Thứ Bảy: Từ 6 giờ 30 đến 12 giờ 

9 Bệnh viện Gia An 115 79616 05 đường số 17A KP 11P - Bình Trị Đông B - Bình Tân
 Không nhận dưới 16 tuổi       

 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: Từ 6 giờ đến 20 giờ 

10 Bệnh viện Ngoại Khoa Sante 79725 11A Đinh Bộ Lĩnh Phường 24 Quận Bình Thạnh KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ đến 19 giờ 

B. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT KHÔNG NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU:

1 Bệnh viện Chợ Rẫy 79048 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12 Quận 5 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: từ 6 giờ đến 17 giờ.

2 Bệnh viện Bình Dân 79397 371 Điện Biên Phủ, Phường 4 Quận 3 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 6 giờ 30 đến 16 giờ.

3 Bệnh viện Da liễu 79399 2 Nguyễn Thông, Phường 6 Quận 3
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ đến 11 giờ, Chiều 12 giờ đến 

16 giờ.

4 Bệnh viện Hùng Vương 79400 128 Hồng Bàng, Phường 12 Quận 5
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 6 giờ 30 đến 11 giờ, chiều 12 giờ 30 

đến 16 giờ 30

5 Bệnh viện Nhi đồng 2 79408 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành Quận 1
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 

đến 16 giờ.

6 Bệnh viện Từ Dũ 79414 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 KCB 24/24 giờ các ngày trong tuần 

7 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM 79415 263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang Quận 1
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều  13 giờ 

đến 16 giờ 30

8 Bệnh viện Ung Bướu Số 3 Nơ Trang Long, Phường 7 Bình Thạnh  KCB Thứ 2 đến Chủ nhật : từ 04 giờ 30 đến 19 giờ 30  

9 Bệnh viện Ưng Bướu Số 6 và 14 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14 Bình Thạnh  KCB Thứ 2 đến Chủ nhật : từ 04 giờ 30 đến 19 giờ 30  

10 Bệnh viện Truyền máu Huyết học 79428 118 Hồng Bàng, quận 5 Quận 5 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 6 giờ 30 đến 16 giờ.

11 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 79431 215 Hồng Bàng, phường 11 Quận 5 KCB 24/24 giờ các ngày trong tuần 

12 Bệnh viện Tim Tâm Đức 79439 04 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú Quận 7
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 7 giờ đến 16 giờ 30

Thứ Bảy: từ 7 giờ đến 12 giờ

13 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 79499 120 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5 Quận 5
KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Sáng 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, Chiều 13 

giờ đến 16 giờ

14 Bệnh viện Việt - Pháp 79509 6 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng Quận 7 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ đến 21 giờ 

15 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế  Sài Gòn 63 Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1

16 Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia 08 Alaxandre De Rhodes, Quận 1

17 Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Công ty TNHH Sian Akl 27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Nghé, Quận 1

Các cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện:

79423

GHI CHÚ STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ

GHI CHÚ STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ



 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

18 Phòng khám đa khoa Hoa Sen
Tầng 3, tòa nhà The Lancaster 22022Bis Lê Thánh Tông, 

Bến Nghé, Quận 1

19 Phòng khám Nha khoa Bờ Biển tây 17-19-21 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

20 PKĐK thuộc Công ty TNHH Dym Medical Center VN
Phòng B103 tầng hầm 1 Tòa nhà mPlaza, 39 Lê Duẩn 

Phường Bến Nghé, Quận 1

21
Phòng khám chuyên khoa RHM thuộc Cty TNHH MTV chăm sóc sức khỏe Bờ biển 

tây
17-19- 21 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

22
Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển Y tế VICTORIA HEALTHCARE- Phòng khám 

đa khoa ĐTH
20-20 Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

23 Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Công ty TNHH Sian Akl - 27Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1

24 Phòng khám 2 thuộc Viện Tim TP.HCM 30 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

25 Phòng khám đa khoa Vigor Health 102-102A-106-108 Trương Định, Phường 9, Quận 3

26 Bệnh viện Tai Mũi Họng 79422 153 - 155 - 157 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3 KCB từ Thứ 2 đến Chủ Nhật: 24/7

27 Phòng khám chuyên khoa PHCN thuộc Cty TNHH Lá Phong Quốc tế 107B Trương Định, Phường 6, Quận 3

28 Bệnh viện Mắt 79402 280 điện biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 KCB từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: 6 giờ 30 đến 17 giờ 00

29
Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Muse Clinic (thuộc Công ty TNHH Muse 

Medical
50-52 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

30 Bệnh viện Thẩm mỹ JT ANGEL 852-852A, An Dương Vương, phường 13, Quận 6

31 PKĐK thuộc Cty CP SIM Med, RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar Residence 
239-241 Hòa Bình Phường 05 Quận 6 Thành phố Hồ Chí 

Minh,

32 Phòng khám Đa khoa Victoria HeathCare 
1056 Nguyễn Văn Linh; Lô R1-2, Sky Garden 1, Tân 

Phong, Quận 7

33 Phòng khám đa khoa Tâm Đức 04 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7

34 PKĐK thuộc Công ty Cổ phần Kím S Eye- Dasom Polyclinic 
13-15 Đường số 2, khu phố 3, phường Tân Phong, Quận 

7

35
Phòng khám chuyên khoa Phục hồi Chức năng thuộc Chi nhánh 3- Công ty TNHH Lá 

Phong Quốc tế
số 2-4 nội khu Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7

36 Phòng khám chuyên khoa RHM thuộc Công ty TNHH Nụ cười My

173 Tôn Dật Tiên , (Lô CN3, Khu A, đô thị Phú Mỹ 

Hưng, đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, 

Quận 7

37 Bệnh viện thẩm mỹ Nam An 45A đường 3/2 phường 11, Quận 10

38 Phòng khám đa khoa Bệnh viện đại học Y dược 1 20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10

39 Phòng khám đa khoa – Trường Đại học Phạm Ngọc Thạnh 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

40 PKĐK Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

41 Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh

42 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 04 Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

43 Bệnh viện Quốc tế Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn 305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình

44 Bệnh viện Thẩm mỹ Gang Whoo 576-578 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình

45 PKĐK Viện Gút thuộc Công ty TNHH MTV Viện Gút 13A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình

46 PKĐK Quốc tế Golden Healthcare 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình

47 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty CP BVĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn 4A Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

48 PKĐK Victorya Healthcare 135A  Nhuyễn Văn Trỗi, Phường 11

49 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức Phú Nhuận Hồ Văn Huê, Phú Nhuận 

50 Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận 140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận 

51 Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ Dr Nguyên Giáp 54 Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú Nhuận 

52 Bệnh viện Quốc tê Mỹ 199 Nguyễn Hoàng, An Phú, thành phố Thủ Đức

53
Phòng khám chuyên khoa Phục hồi Chức năng thuộc Chi nhánh 2- Công ty TNHH Lá 

Phong Quốc tế

19 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, thành phố Thủ 

Đức



 STT   TÊN CƠ SỞ KCB MÃ KCB Địa chỉ GHI CHÚ

54 Phòng khám chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt thuộc Công ty TNHH CSSK Nụ cười

T5- B01.03 và T5- B01.04 tầng 1 Masteri Thảo Điền, 

159 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, thành phố Thủ 

Đức

55 Phòng khám Đa khoa Victoria HeathCare 
37-39-41-43 Lương Đình Của, An Khánh, Thành phố 

Thủ Đức 

56 Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Đầu tư Y tế Trần Diệp Khanh 11/25 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp

Ghi chú: Người  tham gia BHYT đăng ký KCB tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành đang áp dụng tại các cơ sở nhà nước.
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